UNIT 12: LET’S EAT
Section A: What shall we eat? (A1)
I. A1: Listen and read. Then practice with a partner. (SGK/ 114)
· Vocabulary:
· stall (n) quầy
· meat stall: quầy thịt
· selection (n) (of):  sự lựa chọn
· pork (n) thịt heo
· beef (n) thịt bò
· wide (adj) rộng rãi
· a wide selection of: sự lựa chọn đa dạng
· on display: trưng bày
· pea (n) đậu
· spinach (n) rau mâm xôi
· cucumber (n) dưa leo
· papaya (n) đu đủ
· pineapple (n) quả thơm (quả dứa)
· ripe (adj) chin
· smell (v) + Adj: ngửi có mùi
· durian (n) sầu riêng
· Grammar:
1. “So…/ …, too”: cũng vậy
· Cấu trúc này được dùng để thể hiện sự đồng ý với ý kiến khẳng định.
· “So” được đặt ở đầu câu.
· “…, too” được đặt ở cuối câu, trước nó có dấu phẩy.
So + be/ do/ does/ did/ can/ will/ … + S.
S + be/ do/ does/ did/ can/ will/ … , too.
· Hai cấu trúc này đồng nghĩa với nhau, các em dùng cách nào để thể hiện sự đồng tình của mình đều được.
E.g1. (Ví dụ 1):
Hoa: I can speak English. (Tôi có thể nói tiếng Anh)
Nam: So can I. (Tôi cũng vậy) 
Hoặc Nam cũng có thể nói: I can, too. (Tôi cũng vậy)
E.g2. (Ví dụ 2):
Hoa: I am hungry. (Tôi đói)
Nam: So am I. (Tôi cũng vậy) 
Hoặc Nam cũng có thể nói: I am, too. (Tôi cũng vậy)
Lưu ý: 	- Nếu câu sử dụng động từ thường, ta dùng trợ động từ “do/ does/ did”.
- Nếu động từ ở thì hiện tại thì dùng “do/ does”, động từ ở thì quá khứ đơn thì dùng “did”.
E.g3. (Ví dụ 3):
Nam: I like football. (Tôi thích bóng đá)
Hoa: I do, too. (Tôi cũng vậy)
Hoặc Hoa cũng có thể nói: So do I. (Tôi cũng vậy)
E.g4. (Ví dụ 4):
Hoa: I went to school by bus. 
Nam: I did, too. (Tôi cũng vậy)
Hoặc Nam cũng có thể nói: So did I. (Tôi cũng vậy)
2. “Neither…/ …, either”: cũng không
· Cấu trúc này được dùng để thể hiện sự đồng ý với ý kiến phủ định.
· “Neither …” được đặt ở đầu câu.
· “…, either.” được đặt ở cuối câu, trước nó có dấu phẩy.
Neither + be/ do/ does/ did/ can/ will/ … + S.
S + be not/ don’t/ doesn’t/ didn’t/ can’t/ won’t/ …, either.
E.g. 
Hoa: I’m not sick. (Tôi không bệnh)
Nam: I’m not sick, either. ( = I’m not, either.) (Tôi cũng không)
Hoa: I don’t live here. (Tôi không sống ở đây)
Nam: I don’t, either. (Tôi cũng không)
Lưu ý: Sau “Neither” không có “not”.
E.g.
Hoa: I can’t swim. (Tôi không thể bơi)
Nam: Neither can I. (Tôi cũng không)
Hoa: My father doesn’t smoke. (Ba của tôi không hút thuốc)
Nam: Neither does my father. (Ba của tôi cũng không)
· Now answer. What did Hoa and her aunt buy at the market? Write a list in your exercise book. (Bây giờ hãy trả lời. Hoa và dì của bạn ấy đã mua gì ở chợ? Viết một danh sách trong tập của em)
	 Hoa and her aunt bought: beef, spinach, cucumbers and oranges.
II. EXERICES: 
Choose the most suitable answer.
1. My father goes to work every day and __________ my mother. (neither does/ either does/ so does/ does so)
2. She doesn’t like pork, and __________ does her uncle. (either/ so/ neither/ too)
3. Oh! I don’t like pork. __________. (I don’t like, too/ Either do I/ Neither do I/ So don’t I)
4. I hate carrots and I don’t like peas, __________. (too/ so/ neither/ either)
5. The pineapples are not ripe. __________ are the bananas. (So/ Either/ Neither/ Both)
(Gợi ý làm bài: đối với dạng “too/ so/ either/ neither” khi làm trắc nghiệm, các em xác định đây là câu khẳng định hay phủ định. Nếu là khẳng định thì chỉ có thể dùng “so/ too”, nếu là phủ định thì chỉ có thể dùng “either/ neither”. Sau đó nhìn xem khoản trống nằm ở đầu câu hay cuối câu. Nếu khoản trống ở đầu câu thì chỉ có thể dùng “so/ neither”, nếu ở cuối câu sau một dấu phẩy thì dùng “too/ either”.)
III. Homework:
· Learn vocabulary and grammar by heart. (Học thuộc từ vựng và ngữ pháp)
· Write Vocabulary, Grammar and Exercises in your Notebook. (Viết phần Từ vựng, ngữ pháp và bài tập vào tập)
· Prepare for Unit 12 – B1, B2 and Language focus 4, page 119, 120, 123-128. (Chuẩn bị Bài 12 – phần B1 trang 119, phần B2 trang 120, Language focus 4 trang 123 đến 128)

Chúc các em học tốt!





